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1 TĐH K195520216331 Nguyễn T Phương Nga 1/2/2001 2019/2024 1 B1 9/18/2022 91 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

2 TĐH K195520216114 Chu Thị Trang 7/5/2000 2019/2024 1 B1 9/18/2022 98 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

3 KTĐ K185520201055 Bùi Minh Nhật 8/25/2000 2018/2023 1 B1 9/10/2022 94 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

4 TĐH K225520216236 Phạm Tùng Dương 8/29/2004 2022/2027 1 TOEFL 8/21/2022 533 IIG VN   ĐHKTCN X X 10 Đạt

5 KTĐ K175520201186 Nguyễn Văn Long 9/5/1999 2017/2022 1 B1 9/10/2022 97.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

6 TĐH K185520216194 Vũ Văn Huy 8/7/2000 2018/2023 1 TOEIC 10/23/2022 785 IIG VN   ĐHKTCN X X 10 Đạt

7 TĐH K185520216305 Nông Thị Hoài 6/13/2000 2018/2023 1 TOEFL 10/23/2022 453 IIG VN   ĐHKTCN X X 3 Đạt

8 TĐH K185520216106 Đỗ Thị Huyền Trang 2/3/2000 2018/2023 1 TOEIC 10/23/2022 485 IIG VN   ĐHKTCN X X 3 Đạt

9 TĐH K165520216270 Hoàng Minh Sơn 10/24/1998 2016/2022 1 TOEIC 10/23/2022 465 IIG VN   ĐHKTCN X X 3 Đạt

10 KTĐ K185520201032 Mai Thanh Tùng 4/27/2000 2018/2023 1 B1 10/20/2022 93 ĐHKTCN ĐHKTCN X X Đạt

11 CĐT K195520114045 Nguyễn Văn Tuyển 19/4/2021 2019-2024 1 HSK3 21/8/2022 295 VKT TN X Đạt

12 CĐT K185520114195 Phạm Hữu Phúc 3/2/2000 2018-2023 1 B1 5/15/2022 99 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

13 CĐT K195520114140 Trần Thị Giang 29/6/2001 2019-2024 1 B1 11/9/2022 95 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

14 CTM K165520103277 Dương Văn Ngọc 3/10/1998 2016-2023 1 VSTEP 8/10/2022 5.0 SPHN SPHN X X Đạt

15 CTM K145520103189 Trần Văn Mạnh 16/1/1995 2014-2023 1 TOEIC 23/10/2022 465 IIG VN ĐHKTCN X X 10 Đạt

16 CTM K165520103208 Phan Đình Hiệp 3/1/1998 2016-2023 1 TOEFL IBT 24/10/2022 65 ETS TN X X 10 Đạt

17 CTM K195520103125 Đoàn Trọng Hướng 8/4/2001 2019-2024 1 TOEIC 23/10/2022 590 IIG VN   ĐHKTCN X X 3 Đạt

18 ĐTVT K185520207072 Hoàng Thị Hoa 11/1/2000 2018/2023 1 TOEIC 23/10/2022 500 IIG VN ĐHKTCN X Đạt

19 KTMT K185480106043 Nguyễn Thị Mai Trang 22/04/2000 2018/2023 2 B1 10/9/2022 93 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

20 KTMT K205480106033 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/07/2022 2020-2025 1 B1 19//3/2022 95.5 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

21 KTMT K205480106021 Dương Thị Bích Nguyệt 29/01/2022 2020-2025 1 B1 19//3/2022 97 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

22 KTMT K205480106030 Xèn Đức Việt 25/02/2001 2020-2025 1 B1 19//3/2022 99 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

23 KTMT K205480106054 Nguyễn Thị Minh Hoa 17/12/2002 2020-2025 1 B1 19//3/2022 99 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

24 KTMT K205480106027 Nguyễn Thị Thảo 14/06/2002 2020-2025 1 B1 19//3/2022 96 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

25 KTMT K205480106048 Hoàng Đức Chung 27/6/2002 2020-2025 1 B1 19//3/2022 98 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt
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26 KTMT K185480106007 Đinh Hoàng Hiệp 23/12/2000 2018/2023 1 B1 14/05/2022 94 ĐHKTCN ĐHKTCN X Đạt

Ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ThS. Nguyễn Thị Diệu Huyền TS. Nguyễn Đức Tường






